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I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2018
1. Công tác dạy học

Đa số các trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; nghiêm túc triển khai dạy học theo chủ đề, tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở tổ theo kế hoạch; kiểm tra đánh giá học sinh đúng tiến độ và Thông tư số 58 của Bộ GD&ĐT. 
Tổ chức kiểm tra định kỳ 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh vào chiều các ngày 28-29/3/2018. Học sinh trường THCS Bình Xuyên, Vĩnh Tuy, Hưng Thịnh, Thái Hòa thi nghề phổ thông tại TTGDTX-HN-DN Bình Giang ngày 18/3/2018 (Chủ nhật) theo đúng kế hoạch. Kết quả: Tổng số học sinh dự thi: 269, Giỏi: 235/269 = 87,36; Khá: 34/269 = 12,64%.
Phòng chỉ đạo trường THCS Vũ Hữu, các trường phân công giáo viên, bố trí phương tiện, phối hợp cha mẹ học sinh đưa đón học sinh dự thi HSG cấp tỉnh ngày 07/3 an toàn (Dự kiến kết quả năm nay xếp 8-9/12 huyện, TP, TX). Giáo viên được điều động coi thi HSG cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc công văn điều động của Phòng GD&ĐT (PGD) và thực hiện tốt nhiệm vụ giám thị tại Hội đồng thi HSG cấp tỉnh tại THCS Ngọc Châu, TP Hải Dương.
Các trường tiếp tục bồi dưỡng HSG cấp trường khối 6, 7, 8 và phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch. PGD đã nhận được Danh sách GV dạy HSG lớp 6, 7, 8 của 19/19 trường. PGD đã nhờ một số giáo viên uy tín ngoài tỉnh Hải Dương ra 14 đề HSG lớp 6, 7, 8. 
Nhìn chung các trường tổ chức dạy thêm theo đúng cấp phép, đúng quy định: 19/19 trường báo cáo đầy đủ về PGD TKB dạy thêm, học thêm.
2. Công tác HSSV, giáo dục thể chất, y tế trường học
PGD tổ chức cho 20 HS tham gia giải điền kinh cấp tỉnh vào ngày 26-27/3/2018 theo công văn số 143/SGD ĐT-CTTT ngày 22/02/2018 của Sở GD&ĐT Hải Dương. Kết quả toàn đoàn xếp 8/12, 01 giải Nhất, 6 giải Ba (Đồng đội nam xếp 3/12. Đồng đội nữ xếp 12/12. THCS Hùng Thắng đạt 1 giải Nhất chạy 100m nam; THCS Bình Xuyên và Nhân Quyền đạt 1 giải Ba chạy 100m; THCS Thái Hòa đạt 1 giải Ba nhảy cao nữ; THCS Thái Học đạt 1 giải Ba ném bóng nam; THCS Cổ Bì và Vĩnh Hồng đạt 1 giải Ba nhảy xa nam);
Ngày 07/3/2018, trường THCS Thúc Kháng và Thái Dương đón đoàn kiểm tra công tác y tế trường học theo Kế hoạch số 66/KH-YTDP ngày 08/02/2018 về việc kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2017 - 2018 của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương.
Nộp bài dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 về Ban tổ chức.
Trường THCS Kẻ Sặt, Tráng Liệt, Vũ Hữu, Vĩnh Tuy, Long Xuyên đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh.
3. Công tác xây dựng trường chuẩn, thư viện xuất sắc, tiên tiến, KĐCL

Trường THCS Tráng Liệt, Thái Hòa, Hồng Khê tiếp tục làm hồ sơ trường chuẩn theo danh mục hồ sơ quy định. Trường Bình Minh đã hoàn thiện các loại Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục để chờ Sở GD&ĐT về kiểm tra, công nhận.

4. Công tác bồi dưỡng giáo viên, viết và áp dụng sáng kiến

Các trường đã tổ chức Hội giảng đợt II của năm học và tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đợt II từ ngày 01/3/2018 đến 10/3/2018. Tổng hợp chung toàn huyện có 346 tiết hội giảng, xếp loại tiết Giỏi: 231 đạt 66,76 %, xếp loại Khá: 114 tiết đạt 32,95 %, xếp loại TB: 1 tiết đạt 0,29 %. Thi giáo viên giỏi cấp trường có tổng số 68 giáo viên tham gia, công nhận giáo viên giỏi trường cho 66 đồng chí, đạt 97,0%. (Xem phụ lục) 
        
Hội đồng Khoa học Ngành Giáo dục huyện Bình Giang đã hoàn thành chấm xong sáng kiến cấp huyện cấp THCS vào ngày 22/3/2018. Trong tổng số 98 sáng kiến dự thi cấp huyện đã tuyển chọn được 19 sáng kiến dự thi cấp tỉnh. 
Lãnh đạo các trường nhìn chung đã chỉ đạo tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.
5. Công tác quản lý và một số công tác khác
Phòng GDĐT đã tăng cường kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh công tác chỉ đạo của hiệu trưởng. Qua kiểm tra PGD đánh giá các hoạt động thư viện, chuyên môn, dạy thêm học thêm, thu góp, kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng,... của các trường đuọc kiểm tra đều ở mức khá trở lên.

Các trường đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT,...để chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Triển khai cho học sinh đăng ký mua sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo và vở ghi năm học 2018 - 2019. 
PGD tập hợp và gửi đăng ký tài liệu ôn thi THPT năm học 2018 - 2019 theo Công văn số 59/SGDĐT-GDTrH ngày 17/01/2018 của Sở GD&ĐT Hải Dương.
Thanh tra chuyên ngành trường THCS Nhân Quyền từ chiều ngày 12/03/2018. 
Các trường tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning.

Trường THCS Hưng Thịnh, Thái Hòa, Tân Việt, Tráng Liệt và Vĩnh Hồng đã chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thanh quyết toán dứt điểm tiền tạp chí ấn phẩm, sổ sách quản lý còn nợ đọng theo số liệu PGD đã gửi đến email nhà trường ngày 26/02/2018.
Một số hạn chế:

- PGD kiểm tra đột xuất một số trường thấy một số hạn chế sau: 
+ Việc trực ban của một số lãnh đạo chưa đảm bảo (Còn luân phiên nhau trực quản lý, lịch trực còn gắn với lịch dạy trên lớp, dạy thêm, nghỉ quá 1 ngày làm việc,...) nên chưa kịp thời xử lý một số công việc phát sinh xảy ra;
+ Thực hiện tiến độ cho điểm một số bộ môn còn chậm. Đến thời điểm tổ kiểm tra đột xuất về trường là cuối tháng 3 nhưng nhiều môn điểm miệng chưa đạt 40%, nhiều môn chưa có điểm 15’, nhiều môn đã kiểm tra được 4 tuần nhưng vẫn chưa cõ điểm,…;

+ Tỷ lệ học sinh mượn sách thư viện còn thấp, cán bộ thư viện chưa tổng hợp được tỷ lệ học sinh mượn đọc theo khối lớp theo từng tháng.
+ Việc kiểm tra sổ đầu bài của cán bộ quản lí chưa phát hiện hết thiếu sót của giáo viên, hoặc đã phát hiện song chưa có biện pháp để chỉ đạo giáo viên khắc phục triệt để, một số sổ đầu bài chưa được đóng dấu giáp lai;
+ Công tác kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng vẫn chưa kịp tiến độ kế hoạch đề ra, vào sổ kiểm tra chưa kịp thời;

+ Một số trường chưa thanh toán dứt điểm tiền phần trăm quản lý, tiền dạy thêm học kỳ I cho giáo viên;
+ Một số trường bỏ sinh hoạt tập thể để tổ chức dạy thêm cho học sinh (vi phạm kế hoạch thời gian năm học, thiếu tính nhân văn,...) một số trường chưa coi trọng việc giáo dục kĩ năng sống, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh;
- Tiến độ xây dựng trường chuẩn, thư viện tiên tiến không đúng chỉ tiêu đề ra năm học 2017-2018;

- Một số sáng kiến của giáo viên bị loại ở cấp huyện do sao chép trên mạng, một số không đạt do hiệu quả áp dụng sáng kiến tại nhà trường thấp (Kết quả thực tế đạt được so với kết quả báo cáo trong sáng kiến có mẫu thuẫn);
- Công tác phát hành ấn phẩm năm học 2018 - 2019 đã có chuyển biến tốt hơn so năm trước nhưng vẫn còn một số trường dấu ấn của lãnh đạo khi chỉ đạo các bộ phận triển khai, thực hiện chưa thật rõ ràng nên sự kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cán bộ thư viện chưa tốt, số lượng phát hành không cao,...;
- Kết quả thi học sinh giỏi và Điền kinh dự thi cấp tỉnh thấp, bị giảm mạnh so với năm học trước;

- Một số trường chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo: THCS Long Xuyên nộp muộn Danh sách giáo viên dạy HSG 6,7,8. THCS Vũ Hữu nộp muộn báo cáo Hội giảng 8/3 và 26/3. THCS Thái Hòa nộp muộn báo cáo tháng 3,...
II. CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ 5 NĂM 2018
1. Công tác dạy học, sinh hoạt chuyên môn
Tiếp tục chỉ đạo giảng dạy theo phân phối chương trình, đúng kế hoạch dạy học, chỉ đạo hoàn thành các điểm kiểm tra thường xuyên trong tháng 4 (M, 15 phút, KT dưới 1 tiết) và nhất thiết phải hoàn thành điểm kiểm tra hệ số 2 trước thời điểm cho học sinh kiểm tra học kỳ. Các trường chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm sao cho trước khi kiểm tra học kỳ học sinh phải được ôn tập tối thiểu 2/3 số tiết ôn tập. Phòng ra đề chung 3 môn môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Xem chi tiết trong Hướng dẫn kiểm tra học kì II). Các trường phân công giáo viên ra đề kiểm tra cuối năm học các môn PGD không ra và đề dành cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Các trường cần tăng cường tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém một cách thực chất vào cuối năm học; chú ý đối tượng học sinh khuyết tật.


Tiếp tục triển khai chấm bài, nhập điểm, thông báo cho gia đình học sinh kết quả kiểm tra giữa kì 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. 

Các trường tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6, 7, 8, tổ chức thi cấp trường vào chiều ngày 09/4/2018 (các trường coi thi chéo), tổ chức chấm chung cả huyện vào ngày 11/4/2018 tại PGD để đảm bảo tính khách quan. 

Các trường tiếp tục cập nhật số liệu theo dõi học sinh, vận động học sinh bỏ học ra lớp để đảm bảo duy trì sĩ số theo kế hoạch.

Học sinh được nghỉ học 01 ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch (Thứ Tư ngày 25/4 Dương lịch), 01 ngày Giải phóng miền Nam 30/4 (Thứ Hai), 01 ngày Quốc tế lao động 01/5 (Thứ Ba).
Các trường phải đặc biệt quan tâm và tổ chức tốt việc ôn luyện cho học sinh lớp 9 thi vào THPT theo đúng quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm. Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức cho học sinh khối 9 thi thử vào lớp 10 THPT lần II vào chiều ngày 09-10/4/2018 và lần III vào chiều ngày 08-09/5/2018.
Các tổ chuyên môn hoàn thành sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề cấp tổ, theo nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề. Đưa đầy đủ dữ liệu lên trang mạng truonghocketnoi.edu.vn theo quy đình và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.
2. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, CSVC, KĐCL giáo dục, thư viện, phát hành ấn phẩm
Các trường Tráng Liệt, Thái Hòa, Hồng Khê tiếp tục tham mưu với địa phương đẩy nhanh hoàn thiện CSVC trường học và làm hồ sơ theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.
Trường THCS Bình Minh đón Sở GD&ĐT về kiểm tra đánh giá ngoài KĐCLGD trong tháng 4. 
Các trường tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của công tác phát hành ấn phẩm năm học 2018 - 2019 sao cho học sinh được nhận đầy đủ sách, vở trước khi nghỉ hè.
Triển khai kiểm kê CSVC, thiết bị, thư viện cuối năm học.

3. Công tác thi đua

Phòng GD&ĐT gửi biểu điểm chấm thi đua năm học 2017 - 2018 cho các trường. Các trường họp Ban thi đua tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua năm học 2017 - 2018 và hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Hội đồng thi đua các trường tự hoàn thành việc đánh giá thi đua và nộp bản mềm về PGD (qua email) trước ngày 15/4/2018.
Phòng thành lập Đoàn kiểm tra thi đua năm học 2017 - 2018. Các trường mang đầy đủ hồ sơ lên PGD theo danh mục (gửi qua email) để minh chứng cho các tiêu chí thi đua và phục vụ kiểm tra. Thời gian kiểm tra: từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018. (Xem lịch tháng).
4. Công tác quản lý và một số công tác khác
Triển khai dưới cờ và tiết sinh hoạt đầu tháng 4/2018 về công tác phòng chống: Đuối nước, bạo lực học đường, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đảm bảo các điều kiện an toàn trong trường học, an toàn cho học sinh trong các đợt tổ chức trải nghiệm cho học sinh.
Chỉ đạo chấm bài, vào điểm trên website, thông báo đến gia đình học sinh kết quả kiểm tra giữa kì II các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh theo đúng hướng dẫn của Phòng. 

Phòng tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 cùng buổi họp Hiệu trưởng tháng 4; Lãnh đạo, chuyên viên phòng làm việc với lãnh đạo trường THCS Vũ Hữu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (tại Phòng GD&ĐT).
Nghiêm túc chỉ đạo toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện Công văn số: 147/SGDĐT-CTHSSV&CNTT ngày 21/02/2017 của Sở GDĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học và Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ GDĐT Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo kiểm tra hồ sơ giáo viên: Giáo án, Sổ ghi đầu bài, học bạ học sinh, đăng ký giảng dạy (khớp Sổ ghi đầu bài, giáo án), tiến độ cho điểm học kỳ II, sổ ghi chép SHCM, dạy học theo chủ đề. Kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn về sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề cấp tổ, theo nghiên cứu bài học.
Hiệu trưởng tự kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ quản lý nhà trường, hoàn thành kế hoạch kiểm tra chuyên đề, chuyên môn nghiệp vụ giáo viên theo kế hoạch đề ra trong năm học.
Báo cáo số học sinh bỏ học từ tháng 08/2017 đến ngày 15/4/2018 theo mẫu trực tuyến trong ngày 14/4/2018.
Chỉ đạo giảng dạy, hoàn thành các điểm kiểm tra hệ số 1 trong tháng 4. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức ôn tập cuối năm cho học sinh. Phân công giáo viên ra đề kiểm tra cuối năm học ở các môn Phòng không ra đề.
Xét tốt nghiệp THCS năm 2018 (theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT). Phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể. Các trường cần có bước chuẩn bị trước về hồ sơ, thông tin về học sinh dự xét TN để phục vụ tốt việc xét tốt nghiệp THCS năm 2018. Khi tổ chức xét tốt nghiệp cần rà soát thật kỹ, tránh để xảy ra tình trạng như năm 2017 (còn 4 trường khi in xong bằng mới nhận ra còn có sai sót).

Các trường tổ chức cho học sinh ôn thi vào THPT theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm.
Các trường có học sinh đủ điều kiện tham gia dự Cuộc thi Giao thông học đường cấp tỉnh tiếp tục hướng dẫn học sinh đăng nhập vào địa chỉ http://giaothonghocduong.com.vn để dự thi.

Phòng GD&ĐT tổ chức chấm bài dự thi Cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning để gửi đi tham dự cấp tỉnh khi có Hướng dẫn của Sở GD&ĐT (Nếu Sở GD&ĐT không có Hướng dẫn, PGD sẽ không tổ chức chấm nữa);

Nộp báo cáo tháng 4 và báo cáo tổng kết năm học về Phòng theo quy định.
Các trường tổ chức tổng kết năm học cho các lớp học sinh, các tổ chuyên môn và toàn trường, tổ chức bình bầu thi đua đảm bảo công bằng, khách quan, đoàn kết, đúng các văn bản hướng dẫn, tránh những kiến nghị lên Phòng GD&ĐT.





	Nơi nhận :                                                                
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	- Lãnh đạo, CV phòng GD&ĐT; 

- Các trường THCS (để thực hiện);                                                                                     

- Lư​u VT, THCS.
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                            (Đã ký)
Hoàng Văn Đắc


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2018
	Thời gian
	Nội dung công việc

	Thứ Hai

Ngày 02
	- Trường Tráng Liệt, Thái Hòa, Hồng Khê tiếp tục tham mưu với địa phương đẩy nhanh hoàn thiện CSVC và làm hồ sơ theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia;
- Trường THCS Bình Minh hoàn thiện các điều kiện và hồ sơ để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra KĐCLGD của Sở GD&ĐT;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên theo kế hoạch.

	Thứ Ba

Ngày 03
	- 8h30’: các trường nộp bài KT giữa HK II đã chấm về Phòng GD&ĐT và nhận bài của trường về trả, chữa cho học sinh;
- THCS Kẻ Sặt, Tân Hồng, Thái Hòa nhận vở năm học 2018 – 2019;
- Phòng GD&ĐT thông báo biểu điểm chấm thi đua các trường.

	Thứ Tư

Ngày 04
	- 13h30': Họp hiệu trưởng và Hội thảo về nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 (Thành phần: HT, PHT các trường THCS);
- THCS Tân Việt, Cổ Bì, Nhân Quyền, Thúc Kháng, Hưng Thịnh, Vĩnh Hồng nhận vở năm học 2018 – 2019.

	Thứ Năm

Ngày 05
	- Các trường hoàn thành trả bài, chữa bài KT giữa HK II cho học sinh;

- 13h30’: Bồi dưỡng SK dự thi tỉnh tại PGD;
- THCS Hùng Thắng, Bình Minh, TháiDương nhận vở năm học 2018 – 2019;
- Các trường báo cáo số lượng phòng thi HSG trường + danh sách giáo viên cử đi coi thi chéo (Theo mẫu trực tuyến PGD gửi vào email trường);

	Thứ Sáu

Ngày 06
	- 7h30': Họp triển khai kiểm tra thi đua năm học 2017 - 2018 (dự kiến);
- 10h00’: Hoàn thành nhập liệu HS dự thi HSG cấp trường + thi thử THPT lần 2 trên website PGD;
- Trước 10h00’: Các trường báo cáo xong số lượng phòng thi HSG trường + danh sách giáo viên cử đi coi thi chéo (Theo mẫu trực tuyến PGD gửi vào email trường);
- 14-16h chiều: Lãnh đạo các trường gửi danh sách đề nghị sửa điểm về các trường (chỉ gửi một lần duy nhất);
- PGD tạo số báo danh, số phách cho học sinh dự thi HSG trường + Thi thử vào lớp 10 THPT lần 2 (Hoàn thành trước 24h).

	Thứ Bẩy

Ngày 07
	- Phó HT hoàn thành sửa điểm trên website cho các trường (nếu có). Sau 16h00' Phòng GD&ĐT chốt kết quả;
- Các trường xếp phòng thi, niêm yết danh sách phòng thi HSG trường và thi thử vào lớp 10 THPT lần 2;
- PGD thông báo trường GV đến coi thi HSG trường (qua email);
- Các trường triển khai thu tiền mua sách, vở của học sinh. Nhận sách, vở theo thông báo. Nộp tiền về Phòng GD&ĐT từ 23/4/2017 đến trước 31/5/2018.

	Chủ Nhật

Ngày 8
	- Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh khối 9, xây dựng kế hoạch ôn thi vào lớp 10 THPT.

	Thứ Hai

Ngày 9/4
	- Sáng: Nộp SK dự thi tỉnh của giáo viên về Phòng (Đ/c Lân);
- Trường THCS Bình Xuyên, Thái Dương, Thúc Kháng, Tráng Liệt và Vữ Hữu hướng dẫn 5 học sinh được dự thi vòng thi cấp tỉnh chủ động đăng nhập vào địa chỉ http://giaothonghocduong.com.vn để dự thi từ 9-15/4/2018 (Xem danh sách và CV PGD gửi qua email);
- Phòng GD&ĐT tập hợp kết quả kiểm tra giữa HK II gửi các trường;
- 7h30’- 8h15’: Nhận đề Thi thử vào lớp 10 THPT lần 2 tại PGD;
- 8h30': Thẩm định đề thi học sinh giỏi cấp trường khối 6, 7, 8; 
- Trước 8h30’: Các trường gửi tham luận phục vụ Hội thảo 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh về email thcs.pgdbinhgiang@gmail.com (Trong thanh “Chủ đề” và đặt tên file cần ghi rõ “Tham luận_môn_THCS+tên trường để tiện tập hợp, đôn đốc);
- 12h00': Các trường nhận đề thi HSG cấp trường khối 6, 7, 8 qua email,  trường tự sao đĩa bài nghe tiếng Anh và in đề gửi cho từng học sinh;

- 13h30': Tính giờ làm bài thi HSG cấp trường khối 6, 7, 8 + thi thử vào lớp 10 THPT lần 2 môn Ngữ văn lớp 9 (120 phút);
- 16h00': Thi thử vào lớp 10 THPT lần 2 môn Tiếng Anh lớp 9 (60 phút).
* Lưu ý: 

+ Với thi HSG trường 6,7,8: HS thi tiếng Anh 6,7,8 ngồi riêng phòng thi  với HS các môn khác vì thời gian nghe của 3 khối khoảng 40 phút sẽ ảnh hưởng đến HS môn khác và thời gian thi là môn Tiếng Anh là 130’ (10’ bù giờ). Coi thi chéo trường tất cả các môn.
+ Với thi thử vào lớp 10 lần 2: Nhà trường tự bố trí giáo viên coi, chấm, vào điểm.  

	Thứ Ba

Ngày 10
	- 7h30’: Lãnh đạo, chuyên viên phòng làm việc với lãnh đạo trường THCS Vũ Hữu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại Phòng GD&ĐT;
- Các trường nhắn tin hoặc in, sao bảng kết quả kiểm tra giữa HK II gửi cho từng gia đình học sinh;
- Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài thi thử môn Ngữ văn, Tiếng Anh + HSG trường;
- 13h30': Thi thử vào lớp 10 THPT lần 2 môn Toán lớp 9 (120 phút);

- Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài thi thử môn Toán;
- 13h30’: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT môn Toán (ĐĐ: Phòng GD&ĐT. Thành phần: GV dạy Toán + Phó Hiệu trưởng). 16h00’, sau buổi Hội thảo, GV chấm Toán 9 ở lại học HDC, biểu điểm thi thử vào lớp 10 lần 2;
- 13h30’: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn (ĐĐ: Hội trường trường THCS Vũ Hữu. Thành phần: GV dạy Ngữ văn + Phó Hiệu trưởng). 16h00’, sau buổi Hội thảo, GV chấm Ngữ văn 9 ở lại học HDC, biểu điểm thi thử vào lớp 10 lần 2;
- 13h30’: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh (ĐĐ: Phòng Nghe-Nhìn, tầng 2 khu phòng thực hành, trường THCS Vũ Hữu). Thành phần: GV dạy Tiếng Anh + Phó Hiệu trưởng). 16h00’, sau buổi Hội thảo, GV chấm Tiếng Anh 9 ở lại học HDC, biểu điểm thi thử vào lớp 10 lần 2;
- 16h30': Nộp bài thi HSG khối 6, 7, 8 + bài thi thử về PGD (Khu nhà ăn).
* Lưu ý: Phó HT chỉ dự 1 trong 3 cuộc Hội thảo để nắm bắt, chỉ đạo (Nên chọn môn có cùng chuyên môn, còn lại tùy chọn).

	Thứ Tư

Ngày 11
	- Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch chỉ đạo kiểm tra học kì II; thông báo nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II 3 môn Toán, Văn, Anh;

- 13h30': Chấm thi học sinh giỏi các khối 6, 7, 8 tại PGD.

	Thứ Năm

Ngày 12
	- 7h30’: Nhập điểm học sinh giỏi trường các khối 6, 7, 8 tại PGD;

- 13h30’: Công bố dự thảo kết luận thanh tra trường THCS Nhân Quyền.

	Thứ Sáu

Ngày 13
	- Thông báo điểm thi học sinh giỏi trường các khối 6, 7, 8; Phó HT trực tiếp thẩm định, lập danh sách và gửi đề nghị phúc khảo về email PGD trước 14h (nếu có);
- PGD gửi phụ lục kết quả một số mặt thi đua của các trường;
- Các trường chỉ đạo giáo viên đưa đầy đủ dữ liệu sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, dạy học theo chủ đề, sinh hoạt chuyên đề,… của năm 2017-2018 lên trang mạng truonghocketnoi.edu.vn.

	Thứ Bẩy

Ngày 14
	- Các trường báo cáo số học sinh bỏ học từ tháng 08/2017 đến ngày 14/4/2018 (theo mẫu trực tuyến);
- Các trường hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá thi đua năm học 2017 – 2018 và nộp bản mềm hồ sơ thi đua về PGD (qua email);
- Chấm phúc khảo học sinh giỏi trường (Chỉ thay đổi điểm nếu có chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên);

	Chủ Nhật

Ngày 15
	- Hoàn thành tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh khối 9, xây dựng kế hoạch ôn thi vào lớp 10 THPT.

	Thứ Hai

Ngày 16
	- Chốt kết quả HSG trường;

- Các trường phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ II;

- 7h30'-9h10’: Kiểm tra thi đua THCS Vĩnh Hồng (Tại PGD);

- 9h20'-11h00’: Kiểm tra thi đua THCS Hùng Thắng (Tại PGD);

- 13h30'-15h10’: Kiểm tra thi đua THCS Hưng Thịnh (Tại PGD);
- 15h20'-17h00’: Kiểm tra thi đua THCS Vĩnh Tuy (Tại PGD);

- THCS Vũ Hữu, Long Xuyên gửi ảnh vở học sinh về PGD.

	Thứ Ba

Ngày 17
	- 7h30'-9h10’: Kiểm tra thi đua THCS Kẻ Sặt (Tại PGD);

- 9h20'-11h00’: Kiểm tra thi đua THCS Tráng Liệt (Tại PGD);

- 13h30'-15h10’: Kiểm tra thi đua THCS Long Xuyên (Tại PGD);

- 15h20'-17h00’: Kiểm tra thi đua THCS Tân Việt (Tại PGD).

	Thứ Tư

Ngày 18
	- 7h30'-9h10’: Kiểm tra thi đua THCS Thái Học (Tại PGD);

- 9h20'-11h00’: Kiểm tra thi đua THCS Nhân Quyền (Tại PGD);

- 13h30'-15h10’: Kiểm tra thi đua THCS Cổ Bì (Tại PGD);

- 15h20'-17h00’: Kiểm tra thi đua THCS Hồng Khê (Tại PGD).

	Thứ Năm

Ngày 19
	- 7h30'-9h10’: Kiểm tra thi đua THCS Bình Minh (Tại PGD);

- 9h20'-11h00’: Kiểm tra thi đua THCS Tân Hồng (Tại PGD);

- 13h30'-15h10’: Kiểm tra thi đua THCS Thúc Kháng (Tại PGD);

- 15h20'-17h00’: Kiểm tra thi đua THCS Thái Hòa (Tại PGD).

	Thứ Sáu

Ngày 20
	- 7h30'-9h10’: Kiểm tra thi đua THCS Bình Xuyên (Tại PGD);

- 9h20'-11h00’: Kiểm tra thi đua THCS Thái Dương (Tại PGD);

- 13h30'-15h10’: Kiểm tra thi đua THCS Vũ Hữu (Tại PGD);
- Hoàn thành cập nhật, bổ sung thông tin HS dự kiểm tra HK II khối 6, 7, 8, 9 trên website PGD.

	Thứ Bảy

Ngày 21
	- Các trường tiếp tục thu tiền mua sách, vở của học sinh. Nhận sách, vở theo thông báo. Nộp tiền về Phòng GD&ĐT từ 23/4/2017 đến trước 31/5/2018.

	Chủ Nhật

Ngày 22
	

	Thứ Hai

Ngày 23
	- Kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 vào tiết Chào cờ;
- PGD tạo phách kiểm tra HK II khối 6, 7, 8, 9 trên website PGD.

	Thứ Ba

Ngày 24
	- Các trường lập, niêm yết danh sách phòng KTHK II khối 9;

- Lớp 9 hoàn thành điểm hệ số II;
- Nộp báo cáo tháng 4/2017 về Phòng GD&ĐT;

- 15h00': Nhận đề KTHK II lớp 9 Phòng GD&ĐT (Hiệu trưởng quản lý, chịu trách nhiệm về tính bảo mật).

	Thứ Tư

Ngày 25
	- Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Học sinh nghỉ học).

	Thứ Năm

Ngày 26
	- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- 7h30': KTHK II môn Tiếng Anh lớp 9 (45 phút);  

- 8h45’: KTHK II môn Ngữ văn lớp 9 (90 phút); 

- 9h30’: Giáo viên Ngữ văn và Tiếng Anh dạy lớp 9 học biểu điểm chấm KTHK tại THCS Vũ Hữu;

- 13h30': KTHK II môn Toán lớp 9 (90 phút);

- 15h30': Học sinh lớp 9 KTHK II theo lịch của nhà trường;

- 14h00': Giáo viên Toán dạy lớp 9 học HDC KTHK tại THCS Vũ Hữu;

- Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài KTHK II lớp 9.

	Thứ Sáu

Ngày 27
	- Học sinh lớp 9 KTHK II theo lịch của nhà trường;
- Từ 8h00': Nộp bài kiểm tra HK II các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9 tại Phòng GD&ĐT và nhận bài kiểm tra về chấm.

	Thứ Bảy

Ngày 28
	- Học sinh lớp 9 KTHK II theo lịch của nhà trường;
- Tổ chức kiểm tra xong cho các học sinh chưa tốt nghiệp những năm trước theo Điều 7 của quy chế xét công nhận TN.

	Chủ Nhật

Ngày 29/4
	

	Thứ Hai

Ngày 30/4
	- Các trường nghỉ lễ ngày 30/4.

	Thứ Ba

Ngày 01/5
	- Các trường nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động.

	Thứ Tư

Ngày 02/5
	- Lớp 6, 7, 8, 9 học bình thường;

- 8h00’: Nộp bài kiểm tra học kỳ II của lớp 9 đã chấm về Phòng GD&ĐT và nhận bài giao cho GVBM hoàn thành trả, chữa bài cho học sinh;

- Nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2018 (theo mẫu, qua email);
- 14h00’: Hoàn thành trả, chữa bài cho học sinh, tập hợp bài chấm sai nộp về lãnh đạo nhà trường. Phó HT xem xét từng trường hợp để lập danh sách đề nghị sửa điểm;

- 15h-16h: Phó HT gửi danh sách đề nghị sửa điểm về các trường (nếu có).

	Thứ Năm

Ngày 03/5
	- Lớp 6, 7, 8, 9 học bình thường;

- 7h00’-8h30’: Hoàn thành sửa điểm (nếu có). Sau 8h30’: Phòng chốt kết quả kiểm tra HK II lớp 9, các trường hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm đối với khối 9 (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, nhận xét của hiệu trưởng); in sổ điểm lớp, xác nhận thông tin đóng dấu giáp lai lớp 9; GVBM lớp 9 hoàn thành vào điểm học bạ; Hiệu trưởng ký học bạ, hoàn thành hồ sơ dự xét tốt nghiệp cho khối 9;
- Phòng tham mưu UBND huyện ra Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2018.

	Thứ Sáu

Ngày 04/5
	- Lớp 6, 7, 8, 9 học bình thường;
- Các trường hoàn thành cập nhật, bổ sung thông tin HS dự thi thử THPT lần 3 trên website PGD.

	Thứ Bảy

Ngày 05/5
	- Các trường THCS hoàn thành hồ sơ dự xét tốt nghiệp cho HS khối 9;
- Lớp 6, 7, 8, 9 học bình thường;
- PGD tạo phách thi thử THPT lần 3 trên website PGD.

	Chủ Nhật

Ngày 06/5
	

	Thứ Hai

Ngày 07/5
	- Lớp 6, 7, 8, 9 học bình thường;

- Các trường lập, niêm yết danh sách phòng thi thử THPT lần 3;

- Lãnh đạo nhà trường trực tiếp mang hồ sơ học sinh dự xét TN THCS năm 2018 lên Phòng Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra (theo lịch trong HD xét TN năm 2018 – Dự kiến);

- Chiều: Các trường khắc phục hồ sơ xét TN lớp 9 sau kiểm tra.

	Thứ Ba

Ngày 08/5
	- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- 7h30': Thi thử THPT lần 3 môn Tiếng Anh lớp 9 (60 phút);  

- 9h00': Thi thử THPT lần 3 môn Ngữ văn lớp 9 (120 phút); 

- 9h30': Giáo viên dạy Ngữ văn và Tiếng Anh khối 9 học biểu điểm chấm tại THCS Vũ Hữu;

- 13h30': Thi thử THPT lần 3 môn Toán lớp 9 (120 phút);

- 14h00': Giáo viên dạy Toán khối 9 học biểu điểm chấm tại THCS Vũ Hữu;

- Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài thi thử;
- 16h30': Nộp bài thi thử lớp 9 đã đánh phách, dọc phách về Phòng GD&ĐT và nhận bài về giao cho GVBM chấm.

	Thứ Tư

Ngày 9/5
	- Các trường THCS tổ chức xét công nhận tốt nghiệp năm 2018 (Dự kiến);

- Giáo viên chấm bài thi thử lớp 9;

- Lớp 6, 7, 8, 9 học bình thường.

	Thứ Năm

Ngày 10/5
	- Các trường THCS tiếp tục tổ chức xét công nhận tốt nghiệp năm 2018: lập tờ trình, biên bản, hồ sơ, nộp Mẫu 3 tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp qua email;
- 7h30': KTHK II môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8  (45 phút);  

- 8h45': KTHK II môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8 (90 phút); 

- 9h15': Giáo viên chấm Ngữ văn và Tiếng Anh 6,7,8 học biểu điểm chấm KTHK II tại THCS Vũ Hữu;

- Sau buổi kiểm tra, Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài KTHK của học sinh;
- Lớp 9 học bình thường.

	Thứ Sáu

Ngày 11/5
	- 7h30': Chủ tịch Hội đồng xét TN THCS và thư ký mang hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tốt nghiệp (Dự kiến);

- 7h30': KTHK II môn Toán lớp 6, 7, 8 (90 phút);

- 8h00': Giáo viên chấm Toán 6, 7, 8 học biểu điểm chấm KTHK II tại THCS Vũ Hữu;

- Từ 9h30': Tiếp tục kiểm tra học kỳ các môn khác lớp 6, 7, 8 theo lịch của trường;

- Sau buổi kiểm tra, Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài KTHK III của học sinh;

- Lớp 9 học bình thường;
- 16h30': Nộp bài kiểm tra học kỳ II khối 6, 7, 8 đã đánh phách, dọc phách về Phòng GD&ĐT và nhận bài về giao cho GVBM chấm.

	Thứ Bảy

Ngày 12/5
	- 7h30': Phòng GD&ĐT ra QĐ công nhận TN THCS cho các trường;

- Sáng: Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn lớp 6, 7, 8 theo lịch trường;

- Các trường thông báo kết quả xét công nhận TN THCS và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh;

- Giáo viên chấm bài kiểm tra HK II lớp 6, 7, 8;

- Lớp 9 học bình thường.

	Chủ Nhật

Ngày 13/5
	

	Thứ Hai

Ngày 14/5
	- Sáng: Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn lớp 6, 7, 8 theo lịch trường;
- Giáo viên chấm bài kiểm tra HK II lớp 6, 7, 8;

	Thứ Ba

Ngày 15/5
	- 8h00': Nộp bài kiểm tra học kỳ II của lớp 6, 7, 8 đã chấm về Phòng và nhận bài của trường, hoàn thành trả, chữa bài cho học sinh;

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Lớp 9 hoàn thành chương trình năm học.

	Thứ Tư

Ngày 16/5
	- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Thứ Năm

Ngày 17/5
	- 9h30': GVBM hoàn thành chữa bài thi thử vào THPT + bài KTHK II cho học sinh. 11h-13h30': Phó HT gửi đề nghị sửa điểm về các trường (nếu có). 15h: Hoàn thành sửa điểm trên website. 16h: Phòng GD&ĐT chốt kết quả thi thử vào THPT + KTHK II;
- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Các trường dạy tiếng Anh thí điểm gửi báo cáo Phụ lục 3,4,5 theo CV 1031/SGD&ĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 về việc hướng dẫn triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm về Phòng GD&ĐT để tập hợp gửi về SGD ngày 19/5 (Đầu năm đã BC Phụ lục 1, 2);
- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Thứ Sáu

Ngày 18/5
	- Giáo viên bộ môn lớp 6, 7, 8 hoàn thành điểm các loại cho học sinh;
- Hiệu trưởng hoàn thành kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường; 

- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Thứ Bảy

Ngày 19/5
	- Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm đối với lớp 6, 7, 8 (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, nhận xét của hiệu trưởng);
  - Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch HCM 19/5 vào tiết sinh hoạt;
- Lớp 6, 7, 8 hoàn thành chương trình học kỳ II;

- Các trường nhắn tin hoặc in, sao bảng kết quả kiểm tra HK II, cả năm học gửi cho từng gia đình học sinh;
- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Chủ Nhật

Ngày 20/5
	

	Thứ Hai

Ngày 21/5
	- Sáng: Các trường kiểm tra, bổ sung đầy đủ thông tin, điểm, đánh giá xếp loại, nhận xét,... trong sổ điểm khối 6, 7, 8;

- Chiều: In sổ điểm lớp, xác nhận thông tin đóng dấu giáp lai khối 6, 7, 8;

- Phòng GD&ĐT báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp về Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Thứ Ba

Ngày 22/5
	- 16h00': Các trường hoàn thành đăng ký thi vào THPT trên website của PGD;
- GVBM, GV chủ nhiệm hoàn thành học bạ của HS khối 6, 7, 8;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Thứ Tư

Ngày 23/5
	- GVBM, GV chủ nhiệm hoàn thành học bạ của HS khối 6, 7, 8;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Thứ Năm

Ngày 24/5
	- Lớp 9 ôn thi THPT.

	Thứ Sáu

Ngày 25/5
	- Lớp 9 ôn thi THPT

	Thứ Bảy

Ngày 26/5
	 - Lớp 9 ôn thi THPT.

	Chủ Nhật

Ngày 27/5
	

	Thứ Hai

Ngày 28/5
	 - Các trường tổ chức tổng kết năm học + kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện;

	Thứ Ba

Ngày 29/5
	- Các trường tổ chức tổng kết năm học + kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện;
- Nộp Báo cáo tổng kết năm học về Phòng qua email và bản có dấu đỏ.

	Thứ Tư

Ngày 30/5
	- Các trường tổ chức tổng kết năm học + kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện;
- Nộp Báo cáo tổng kết năm học về Phòng qua email và bản có dấu đỏ.

	Thứ Năm
Ngày 31/5
	- Các trường tổ chức tổng kết năm học + kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện;
- Nộp Báo cáo tổng kết năm học về Phòng qua email và bản có dấu đỏ.

	Chú ý: 
Các trường trường thường xuyên theo dõi website của PGD và email để thực hiện.


     UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
	STT
	Trường
	Tháng 01
	Ghi chú
	Tháng 02
	Ghi chú
	Tháng 3
	Ghi chú

	1
	Bình Minh
	210
	 
	210
	 
	210
	 

	2
	Bình Xuyên
	486
	 
	485
	Bỏ học 01
	485
	 

	3
	Cổ Bì
	385
	Chuyển đi 1
	385
	 
	384
	Bỏ 1

	4
	Hồng Khê
	314
	 
	314
	 
	314
	 

	5
	Hùng Thắng
	222
	 
	222
	 
	221
	Bỏ 1

	6
	Hưng Thịnh
	142
	 
	142
	 
	142
	 

	7
	Kẻ Sặt
	285
	Chuyển đi 1
	285
	 
	285
	

	8
	Long Xuyên
	378
	Chuyển đến 2
	378
	 
	379
	Chuyển đến 1

	9
	Nhân Quyền
	367
	Chuyển đi 1, chuyển đến 1
	367
	 
	366
	Chuyển đi 1

	10
	Tân Hồng
	288
	Chuyển đi 1
	288
	 
	288
	

	11
	Tân Việt
	308
	Chuyển đi 1
	308
	 
	309
	Chuyển đến 1

	12
	Thái Dương
	259
	Chuyển đến 1
	259
	 
	259
	

	13
	Thái Hòa
	336
	 
	336
	 
	333
	Chuyển đi 3

	14
	Thái Học
	439
	Bỏ học 01
	440
	Ra học lại 1
	440
	 

	15
	Thúc Kháng
	277
	 
	277
	 
	277
	 

	16
	Tráng Liệt
	461
	Chuyển đi 2, Chuyển đến 3
	461
	 
	460
	 Chuyển đi 1

	17
	Vĩnh Hồng
	476
	Chuyển đi 2 
	476
	 
	475
	Chuyển đi 1

	18
	Vĩnh Tuy
	158
	 
	159
	 Ch.đến 1
	159
	 

	19
	Vũ Hữu
	629
	Chuyển đến 1
	629
	 
	629
	 

	Toàn huyện
	6420
	Bỏ 1, đi 9, đến 7
	6421
	Bỏ 1, đến 1, ra học 1
	6415
	Bỏ 2, đi 6, đến 2,


     UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG 8/3, 26/3 VÀ THI GVG CẤP TRƯỜNG ĐỢT II NĂM HỌC 2017 - 2018
	TT
	Trường THCS
	Hội giảng 8/3, 26/3
	Thi GVG trường đợt 2

	
	
	T.gia
	G
	Tỉ lệ
	Kh
	Tỉ lệ
	TB
	Tỉ lệ
	T.gia
	Đạt GVG
	Tỉ lệ
	Kh. Đạt
	Tỉ lệ

	1
	Bình Minh
	15
	8
	53
	7
	47
	-
	-
	10
	10
	100
	0
	0

	2
	Bình Xuyên
	24
	13
	54
	11
	46
	-
	-
	2
	2
	100
	0
	0

	3
	Cổ Bì
	22
	17
	77
	5
	23
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Kẻ Sặt
	15
	11
	73
	4
	27
	
	-
	6
	6
	100
	0
	0

	5
	Long Xuyên
	22
	14
	64
	8
	36
	-
	-
	4
	4
	100
	0
	0

	6
	Nhân Quyền
	18
	15
	83
	3
	17
	-
	-
	4
	4
	100
	0
	0

	7
	Hồng Khê
	17
	11
	65
	6
	35
	-
	-
	5
	4
	80
	1
	20

	8
	Hùng Thắng
	17
	8
	47
	9
	53
	-
	-
	8
	8
	100
	0
	0

	9
	Hưng Thịnh
	8
	7
	88
	1
	13
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Tân Hồng
	17
	11
	65
	6
	35
	-
	-
	3
	3
	100
	0
	0

	11
	Tân Việt
	16
	9
	56
	7
	44
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Thái Dương
	15
	10
	67
	5
	33
	
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Thái Hòa
	19
	16
	84
	3
	16
	
	-
	3
	3
	100
	0
	0

	14
	Thái Học
	21
	11
	52
	10
	48
	
	-
	7
	7
	100
	0
	0

	15
	Thúc Kháng
	15
	8
	53
	7
	47
	
	-
	4
	3
	75
	1
	25

	16
	Tráng Liệt
	21
	16
	76
	5
	24
	
	-
	9
	9
	100
	0
	0

	17
	Vĩnh Hồng
	24
	11
	46
	12
	50
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Vĩnh Tuy
	13
	8
	62
	5
	38
	
	-
	3
	3
	100
	0
	0

	19
	Vũ Hữu
	27
	27
	100
	
	-
	
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	346
	231
	66.76
	114
	32.95
	1
	0.29
	68
	66
	97
	2
	3
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